
Bộ TÀI CHÍNH

Số: 69/2010/TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Đ ộc lập - Tự (lo - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 20 1 0

T H Ô N G  T Ư  
H ư ớng dẫn thực hiện Quyết  định số 1942/QĐ-TTg  

ngày 25 tháng 11 năm 2009 của T h ủ tướng Chính phủ v ề thu điều tiết 
đối với sản ph ẩ m lọc dầ u và hoá dầ u tiêu thụ trong nước của Công ty 
trách nhiêm hữu hạ n Nhà n ước mộ t thành viên lọc hoá dầu Bình Sơ n

Căn cứ Nghị định số 1 18/2008/N Đ-CP ngày 27 tháng 1 1 năm 2008 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyếl định số 1942/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2009 của 
Thủ tướng Chính phủ vê thu điều tiết đối với sản p h ẩm lọc dâu và hoá dâu 
tiêu thụ trong nước của Công ty trách nhiệm hữu hạn N hà nước một thành 
viên lọc hoá dầu Bình Sơn;

Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyếl định số 1942/QĐ-TTg như sau:

Điều 1. Đối tư ợng thu và người  nộp khoản thu

1. Đối tượng thu là toàn bộ các sản phẩm lọc dầu (xăng, dầu, LPG) và 
sản phẩm hoá dâu do Công ly trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành vieil 
lọc hoá dầu Bình Sơn (Công ty Bình Sơn) sản xuất, chế bien khi tiêu thụ trong 
nước.

2. Công ty Bình Sơn là đơn vị có trách nhiệm kê khai, nộp khoản thu 
điều tiết vào ngân sách nhà nước khi tiêu thụ sản phẩm lọc dâu và sản phẩm 
hoá dầu sản xuất, chế biến.

Điều 2. Đối tượng không thu điều tiết

1. Sản phẩm  lọc dầu, hoá dầu do Công ly Bình Sơn trực ticp hoặc uy 
thác xuất khẩu.

2. Sản phẩm  lọc dầu, hoá dầu do Công ly Bình Sơn bán cho các công ly 
đầu mố i để xuất khẩu.

3. Chứng từ lảm căn cứ xác định không thu điều tiết dôi với các trường 
hợp quv định tại khoản 1, khoản 2 Điều này gồm:

- Bản phê duyệt của cơ quan nhà nước có thấm quyền (Bộ Công 
thương) về việc cho phép xuất khẩu các sản phấm lọc dầu, hoá dâu.

- Hợp đồng xuất khẩu; hợp đồng ủy thác xuất khẩu đối với trường họp 
uỷ thác xuất khẩu; hợp đồng xuất khẩu của công íy đầu mối dược ký với công 
ty nước ngoài (trường họp xuất khấu qua công ty đâu mối).



C h ứ ng  từ  th an h  tó an tiền hàng hoá xuất khẩu qua ngân hàng và các 
chứng từ khác theo quy định của pháp luật.

Tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu.

Đối với trường hợp xuất khâu qua công ty đâu môi, hàng quý công ty 
đầu m ố i có trách nhiệm sao gửi cho Công ty Bình Sơn bản sao các chứng từ 
nêu tại gạch dầu dòng 1, 2, 3 và 4 khoản này đ ể theo dõi, quản  lý khi kê khai 
tạm nộp khoản ihu diêu tiết.

Điều 3. Căn c ứ tính thu

Căn cử tính sổ thu điều tiết đối với sán phẩm lọc dầu và hoá dầu tiêu 
thụ của Công tv Bình Sơn là sản lượng các sản phẩm  lọc dâu và sản p hẩm hoá 
dầu tiêu thụ thực tế hàng quý, giá tính thu điều tiết và tỷ lộ thu điều tiế t.

1. Sản lượng liêu thụ thục tế hàng quv là tổng sản lượng tiêu thụ thực tế 
t ong quý.

2. Giá tính thu điều tiết đối với sản phẩm lọc dâu và sản phấm hoá dâu 
xuất bán được xác định theo giá bán thực tế tại thời đ iểm tiêu  thụ của Công ty 
Bình Sơn, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, thuê tiêu thụ đặc biệt, t h u  nhập 
khâu vả các khoản phí phải nộp ngân sách nhà nước (nêu có).

Ví dụ I : Xác định giá tính thu điều tiết đối với sản phẩm  lọc dầu:

Trong quý 1 năm 2010, Công ly Bình Sơn ký hợp đông  bán sản phẩm 
xăng A-95 cho Công ly A tại Hải Phòng. Theo H ợp đồng, hàng dược giao 
băng đư ờ n g  b iển  th eo  đ iều  kiện giao hàng FOB tại cảng dân xuât sản phẩm 
của N hà máy lọc dâu  D ung  Quât tại Khu kinh te D u n g  Quât, huyện Bình Sơn, 
lính Quảng Ngãi. Sản lượng cung cấp hàng tháng là 20.000 tân/tháng. Dơn 
giá sả n phẩm xăng (P) xuất bán hàng tháng là 16.146.430 đồng/tấn, đã bao 
%ỗm thuê tiêu thụ dặc biệt (giả sử thuế suất thuê tiêu thụ đặc biệt là 10%), 
thuc ụiá trị gia tăng (giả sử thuế suất thuế giá trị g ia tăng là 10%) theo quy 
dịnh lại cảng xếp hàng.

Khi dó mức giá bán xăng chưa có thuế ticu thụ dặc biột là

16.146.430 dồng/tấn (:) 1,1 =  14.678.573 đồng/tấn

Mức giá bán xăng chưa có thuế giá trị gia tăng và thuê liêu thụ đặc biệt
là

14.678.573 đồng/tấn (:) 1,1 =  13.344.157 dồng/tấn

Giả sứ lại thời diêm xuất bán, xăng A95 có mức th uế suất thuế nhập
khấu là 25%.

Mức giá tính thu điều tiết dược xác định như sau:

1 1.344.157 dồng/lấn (:) 1,25 = 10.675.326 dồng/tấn

Ví dụ 2: Xác đ ịnh giá tính thu điều liết dôi với sản pliâm ỉ .PC I :

Trong quý 1 năm 2010, Công ty Bình Sơn ký hợp dông bán sản phẩm 
I PG (dạng lỏng) cho Công ty B tại liai Phòng. Theo Hợp đông, sản lượng



cung cấp hàng tháng là 20.000 tấn/tháng, g iá  bán LPG (dạng lỏng) xuất bán 
hàng tháng là 1 1.815.395 đông/tấn, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, (giả sử 
thuế suất thuế giá trị gia tăng là 10%), theo quy định tại cảng xếp hàng, LPG 
không thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Khi đó, giá bán LPG khi chưa có thuế giá trị gia tăng là:

11.815.395 đồng/tấn (:) 1,1 = 10.741.268 đồng/tấn

Giả sử tại thời điếm xuất bán, LPG có mức thuê suât nhập khâu là 5%. 
Như vậy m ức giá tính thu điêu tiết đối với sản phẩm  LPG  trong Quý ỉ năm 
2010 là:

10.741.268 đồng/tấn (:) 1,05 =  10.229.779 đồng/tấn

Ví dụ 3: Xác định giá tính thu điều tiết đối với sản phẩm  hóa dầu:

Trong quý 1 năm 2010, Công ty Bình Sơn ký họp đồng bán sản phẩm 
Propylene (dạng lỏng) cho Công ty c  tại Hải Phòng. Theo Hợp dồng, sản 
lượng xuât bán hàng tháng là 20.000 tân/tháng, trong đó giá một tân 
Propylene (dạng lỏng) hàng tháng là 21.204.700 đồng/tấn (giá dã bao gồm 
thuế giá trị gia tăng thuế suất 10% theo quy định tại cảng xếp hàng), 
Propylene không thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Khi đó giá bán sản phẩm này chưa có thuê giá trị gia lãng là:

21.204.700 đồng/tấn (:) 1,1 = 19.277.000 đồng/tấn

Giả sử tại thời điếm xuât bán, sản phẩm Propylene (dạng lỏng) có m ức 
thuế nhập khâu là 5%. Khi đó giá tính thu diều tiết đối với sản phấm 
Propylene (dạng lỏng) là:

19.277.000 đồng/tấn (:) 1,05 =  18.359.048 đồng/tấn

3. Tỷ lệ thu điều tiết là chênh lệch giữa mức thuê suất thuế nhập khâu 
áp dụng đối với các sản phấm  lọc dầu, sản phấm  hoá dâu quy định lại Bicu 
thuế nhập khẩu ưu đãi hiện hành tại thời điếm tiêu thụ trừ (-) di mức thuế suấl 
nhập khấu tối thiếu áp dụng đối với xăng, dầu là 7%, LPG là 5% và sản phẩm 
hoá dầu là 3%.

Ví dụ 4: cách xác định tỷ lệ diều tiết đối với sản phẩm lọc dầu:

Với các dừ liệu tại ví dụ 1 nêu trên, tỷ lệ thu điều tiết đối với xăng A-95 
là 18% (bằng (=) 25%  trừ (-) 7%).

4. T rường họp mức thuế nhập khâu tại thời điếm tiêu thụ sản phẩm  lọc 
dầu và sản phẩm hoá dầu bằng hoặc thấp hơn mức thuế suât nhập khâu tôi 
thiểu quy định cho các sản phẩm lọc dầu, sản phẩm hoá dầu tại khoản 3 Dicu 
này thì không thực hiện thu điều tiết và doanh nghiệp không được câp bù !ô 
(nếu có).

Ví dụ 5: với các dữ liệu nêu tại ví dụ 2, trường họp này tỷ lệ thu điều 
tiết đối với sản phẩm LPG khi xuất bán là 0%.



5. Số thu điều tiết dối với sản phẩm  lọc dầu, sản phẩm hoá dầu của từng 
quý dược xác định bằng sản lượng tiêu thụ thực tế hàng quý nhân (x) với giá 
tính thu điều tiết nhân (x) với tỷ lệ thu điều tiết.

Ví dụ 6: về cách xác định số thu từ  hoạt dộns, xuất bán sản phẩm xăng 
A-95 cua quý I năm 2010.

Với các dữ liệu tại ví dụ 1 và ví dụ 4 nêu trên, khi dó số thu điều tiết 
dược xác định cho hợp đồng bán xăng A-95 của Công ly A tại Mải Phòng 
trong quý ì năm 2010 được xác đ ịnh như sau:

Số thu điều tiết phát sinh trong quý I xác định bằng (=) 3 tháng X
20.000 lấn/tháng X 10.675.326 đồng/tấn X 18% =  115.293.520.800 đồng/tấn

Điều 4. Đồng tiền nộp khoản thu

Đồng tiền nộp khoản thu điều tiết là Đ ồng Việt Nam, trường họp khoản 
thu phát sinh bằng ngoại tệ thì phải quy đổi sang Đồng Việt Nam theo tỷ giá 
ẹiao dịch bình quân tren thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà 
nước công bô có hiệu lực tại thời điểm nộp vào Kho bạc nhà nước.

Điều 5. Hạch toán và điều tiết ngân sách

1. Khi nộp khoản thu điều tiết đối với sản phẩm lọc dâu và sản phẩm 
hoá dầu theo quy định tại Thông tư  này, C ông ty Bình Sơn hạch toán vào 
Chương 12], loại 310, khoản 345, mục 4900 tiểu mục 4908.

2. Khoản thu điều tiết đối với sản phẩm  lọc dầu và sản phẩm hoá dầu 
theo quy định tại Thông tư  này là khoản thu thuộc ngân sách nhà nước, được 
diêu tiêt 1 00% cho ngân sách trung ương.

3. Khoản thu điều tiết phải nộp ngân sách nhà nước khi tiêu thụ sản 
phẩm lọc dâu và sản phẩm  hoá dầu do Công ty Bình Sơn sản xuât, chê biên 
bán ra dược hạch toán vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuê 
thu nhặp doanh nghiệp trong kỳ lính thuế. Ke toán các nghiệp vụ cụ thê Công 
ty Bình Sơn thực hiện như sau:

+ Khi xác định số phải nộp ngân sách nhà nước đối với khoản ihu diêu
tiết, ghi:

Nợ- tài khoản 632 - Giá vốn hàng bán

Có tài khoản 3339 - Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác

+ Khi nộp tiền vào ngân sách nhà nước ghi:

Nợ tài khoản 3339 - Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác 

Có tài khoản 112 - Tiền gửi ngân hàng

Điều 6. Kê khai, thu nộp, quyết toán thu

1 Định kỳ hàng quý, Công ty Bình Sơn có nghĩa vụ tự kẽ khai, nộp vào 
ngân sách nhà nước khoán thu điều tict theo quy định.
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2. Thời hạn kê khai, nộp vào ngân sách nhà nước khoản thu điêu tiết 
định kỳ hàng quý chậm nhất là ngày thứ ba mươi của quý tiêp theo quý phát 
sinh nghĩa vụ thu. Hàng năm, người nộp khoan thu điêu tiết quy định tại Diều 
I Thông tư này có nghĩa vụ thực hiện việc quyết toán thu, nộp với cơ quan 
thuế theo các mẫu tờ khai khoản thu điều tiết tạm tính hàng quý và mẫu Tờ 
khai quyết toán năm đối với khoản thu diêu tiết theo các mẫu số 01A, mẫu sô 
01B, m ẫu so 02A và mẫu so 02B ban hành kèm theo Thông tư này.

' 3. Trường hợp sản phẩm đã xuất bán (theo giá không có thu điều tiết) 
đc xuât khâu nhưng chưa thực xuất khâu trong quý, Công ty đâu môi có trách 
nhiệm thông báo cho Công ty Bình Sơn kèm theo bản xác nhận của cơ quan 
Nhà nước có thâm quyền (Bộ Công thương) về số hàng chưa thực xuất khâu 
dế Công ty Bình Sơn khai nộp bô sung khoản thu điều tiết tương ứng với sô 
hàng dó. Công ty đầu mối có trách nhiệm thanh toán với Công ty Bình Sơn sô 
thu điều tiết mà Công ty Bình Sơn đà khai nộp bô sung cho sô hàng hoá Công 
ty đầu mối chưa thực xuất khấu.

Điều 7. Tổ chức thực hiện và hiệu lực thi hành

1. Thông tư  này có hiệu lực thi hành đối với các lô sản phẩm của Công 
ty Bình Sơn tiêu thụ kê từ ngày bắt đầu đi vào hoạt động (ngày bàn giao chính 
thức nhà m áy lọc dầu Dung Quất cho Công ty Bình Sơn) đến hct năm 2010 
theo quy định tại khoản 1, Điều 6 Quyết định số 1942/QĐ-TTg.

2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị Công ty Bỉnh 
Sơn và các đơn vị liên quan phản ánh về Bộ Tài chính đê dược hướng dẫn 
giải quyết kịp th ờ i . / / ^

Nơi nhận:
- Văn phòng Trung ương và các Ban cùa Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
-K iểm  toán nhà nước;
- Văn phòng ban chi đạo TW về phòng chống 
tham nhũng;
- Các Bộ: Công thương, Ke hoạch và Đầu tư;
- Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân 
Quảng Ngãi;

Sờ Tài chính, Cục Thuế, Cục Hài quan, Kho bạc 
nhà nước tỉnh Quảng Ngãi;
- Công báo;
- Cục Kiểm tra vãn bản (Bộ Tư pháp);
- Website Chính phù;
- Website Bộ Tài chính;
- Các don vị thuộc Bộ Tài chính;
-Lưu: VT, CST(TN ).

KT. B ộ  TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG

Đỗ Hoàng Anh Tuấn
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Mẫu số: 0 1A 

(Ban hành kèm theo Thông tư 
số 69 2010 TT-HTC ngày 

26 / 2010 của bộ Tài chính)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ  K H A I K H O Ả N  TH U  Đ IỀ U  T IẾ T TẠ M  TÍN H
(Dành cho người nộp khoản thu khai)

[011 Kỳ tính thu: Quý.... n ă m ........

[02] Người nộp khoản thu :.......................................................................................
[031 Mã số th u ế : ........................................................................................................
[04] Địa chỉ: ...............................................................................................................
[051 Quận/huyện:.....................10 6 1 Tỉnh/Thành p h ố : .........................................
[07] Điện th o ạ i: ....................... [081 F ax :.... .......   1091 E m ail: ...................

Đơn vị tiên: đồng Việt Nam

STT Chỉ tiêu
1 Tổng giá trị sản lượng tiêu thụ trong kỳ [ 10] = [ 11] + [16]
1.1 Tiêu thụ trong nước [ 11] = [12]+[15]
a Sản phẩm lọc dầu, trong đó: [12] = fl31 I 1141
al Sản phẩm LPG [13]
a2 Sản phẩm lọc dâu khác [ 14]
b sản phẩm hoá dâu [15]
1.2 Xuất khẩu [16[ = [ 17] + [22]1
1.2.1 Xuất khẩu trực tiếp hoặc uỷ thác xuất khẩu [ 17]= [ 18] + [12] 
a Sản phẩm lọc dầu, trong đó: [ 18] =[ 19] + [20]
al sản phẩm LPG [19]
a2 Sản phẩm lọc dầu khác [20]
b Sản phẩm hoá dâu [2 1 ]
1.2.2 Xuât bán cho Công ty đâu môi dê xuât khâu [22 ] = [2 3 ]1 + [2 6 ]
a Sản phẩm lọc dầu, trong đó: [23 ] = [24 + [25]
al Sản phẩm LPG [24]
a2 Sản phẩm lọc dầu khác [2 5 ]
b Sản phẩm hoá dầu [26]
2 Tỷ lộ điều tiết (%)

a Tỷ lệ điều tiết đôi với sản phẩm lọc dầu (%), trong 
đó

a 1 Tỷ lệ điêu tiêt đôi với sản phàm LPG (%) [27]
a2 Tỷ lệ điều tiết đối với sản phấm lọc dâu khác (%) [28]
b Tỷ lệ điều tiết đối với sản phẩm hoá dầu (%) [29]
3 Số thu điều tiết sản phẩm tiêu thụ trong kỳ [30]= [3 1 ] + [ 3 4 ]
a Đối với sản phẩm hoá dầu, trong đó: [31]= [32] + [33]

V



STT Chi tiêu
a l Sản phẩm LPG [321 = [13] X [27]
a2 Sản phẩm lọc dầu khác |3 3 | = [ 14] X [28]
b Đôi với san phẩm hoá dầu [34] =[ 15] X [29]

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trướcc pháp luật
về số liệu dà khai./.

............................. . ngày......... tháng............. năm....
NGƯỜI NỘ P KHOẢN THU hoặc 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP KHOAN THU
Ký tên, đóng dấu (ghi rò họ tôn và chức vụ)

N ơi gử i tờ  khai:

- Cơ quan thuế:

- Địa chỉ:

Co quan thuế nhận Tờ khai:

- Ngày nhận:

Người nhận {kỷ, ghi rõ họ tên, chức danh)

Ghi chu Tờ khai này được lập thcinh 2 bán: 01 bán gửi cơ quan thuế, 01 bán lưu tại 
( 'ông Ạ thực hiện kê khai nộp khoan thu điểu thiết
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C Ộ N G  H Ò A  X Ã  H Ộ I CH Ủ  N G H ĨA  V IỆT N A M  
Độc lập -  T ự do -  H ạ n h  p h ú c

T Ờ  K H A I Q U Y Ế T  T O Á N  K H O Ả N  T H U  Đ IỀ U  T IẾ T

Mẫu số: 01B
(Ban hành kèm theo Thông tư 

số 69/20m/TT-BTC ngày 
26/4/2010 cua Bộ Tài chính)

|01 Ị Kỳ tính thu: từ............... đến ...................

[02] Người nộp khoản thu:

[031 M ã số t h u ế : .................................................................................................................................................................................

[04] Đia chỉ: ...........................................................................................................................................................................

[051 Q u ận /H u y ệ n : .................................................................................  [061 T ỉnh /Thành  nhố: ...........................................

Ị07] Điện t hoại: .................................... [08] Fax: ................................. [09] E-mail:

N ăm
Đ ơn vị tiên: đôn g  Việt N am

S T T Chỉ tiêu

1 Tổng giá trị sản lượng tiêu thụ trong k ỳ [10] =  [11] +  [16]

1.1 Tiêu thụ trong nước [1 1 ]  =  [1 2 ]+ [1 5 ]
a S ản  phẩm lọc d âu ,  trong đó: [1 2 ]  =  [ 1 3 ] +  [14]

a l S ản  phẩm LPG [13]

a2 Sản phẩm lọc dâu khác [14]
b Sản phẩm hoá dầu [15]

1.2 Xuất khẩu [16] = [17] + [221

1.2.1 Xuất khẩu trực tiếp hoặc uỷ thác xuất khẩu
[17] = [18] + [21]

a Sản phẩm lọc dầu, trong đó: [18] = [19]+ 120]

al Sản phẩm LPG [19]

a2 Sản phẩm lọc dầu khác [20]

b Sản phẩm hoá dâu [21]

1.2.2
Xuất bán cho Công  ty đầu mối đề xuất khẩu

[22] = [23] + [26]

a Sản phẩm lọc dầu, trong đó: [23]= [24  +[25]

al Sản phẩm LPG [24]

a2 Sản phẩm lọc dầu khác [25]

b Sản phẩm hoá dầu [26]

2 Tỷ lệ điều tiết (%)

a Tỷ lệ điều tiết đối với sản phẩm lọc dầu (%). trong đó

al Tỷ lệ điều tiết đối với sản phẩm LPG (%) [27]

a2 Tỷ lệ điều tiết đối với sản phẩm lọc dầu khác (%) [28]

b Tỷ lệ điều tiết đối với sản phẩm hoá dâu (%) [29]

3 Số thu điều tiết sản phẩm tiêu thụ trong kỳ [30]= [31] + [34]

a Đối với sản phẩm hoá dầu, trong đó: [31] = [32] + [33]

1



TT Chỉ tiêu

al Sản phẩm LPG [32] = [13] X [27]

a2 Sản phẩm lọc d ầ u  khác [33] = [14] X [28]

b Đối với sản phẩm hoá d ầ u [34] = [15] X [29]

Ngoài các Phụ lục của tờ khai này, chúng tôi gửi kèm theo các tài liệu sau:

Tôi cam đoan là các số liệu kê khai này là đúng và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã kê khai./.

..............ngày......... tháng........... nám ..........

N G Ư Ờ I N Ộ P K H O Ả N  THU hoặc

ĐẠI DIỆN H Ợ P  P H Á P  CỦA N G Ư Ờ I NỘP 
K H O Ả N  TH U

KÝ tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ,)

2
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B Ả N G  K Ê  H Ó A  Đ Ơ N  H À N G  H Ó A , D ỊC H  V Ụ  B Á N  R A  C H ỊU  K H O Ả N  T H U  Đ IỀ U  T IẾ T  
(K èm  th eo  T ò e  k h a i k h o ả n  th u  đ iều  tiế t tạ m  tín h  m ẫ u  số  0 1  A )

K ỳ  t í n h  t h u  q u ỹ :  . . . . . . . . . n ă m  2 0 1 0

N gười n ộp  khoán thu C ô n g  ty  T N H H  M T V  lọ c  h ó a  d ầ u  B ìn h  sơ n

Mã số  thuế

đơ n  v ị: đ ồ n g  v iệ t n a m

ST T

h ó a  đ ơ n  b á n  h à n g

T ên  kh ách  h án g
Tên h á n g  hoá, 

d ịch  v ụ
Số  lư ợ n g

G iả bán  

đă có  

th u ế  

T T Đ B  

(ch ư a  có  
th u ế  

G T G T )

D oan h  s ố  b á n  c ó  

th u ế  T T Đ B (ch ư a  

c ó  th u ế  G T G T )

Thuế

su ất

th u ế
T T Đ B

(% )

D o a n h  số bê n có  

th u ế  N K  (k h ô n g  có 

th u ế  G T G T , TT Đ B )

T h u ế  su ấ t 

th u ế  NK

(% )

M ứ c  th u ế  

n h ậ p  khâu  

tối th iêu  (% )

S ố  th u  th eo  m ức 

th u ế  N K  hiện 

h àn h

Số thu đ iều  tiế t p h ả i nộp  

tro n g  kỳ
K ý hiệu Số

N g à y ,  
th á n g , năm  

p h á t hành

( 1) (2 ) (3 ) (4 ) ( 5 ) (6) ( 7 ) ( 8 ) (.9 ) -  ( 7 )x<8 ) ( 10) (11  ) - ( 9 ):( 1 -  1 0 )) ( 12 ) ( 13 ) ( 14 ) " ( l l ) x ( ] 2 ) ( 15 ) = ( I I } \ f ( 1 2 H 13 )]

I S án  p h ẩ m  lọ c  d ầ u

1
1

3

4

5

II

1

III

1

S an  ph  

S án  phâr

ẩm  L P G  

n h ó a  d ầu

-

T ô n g  c ộ n g ( I + l l+ t H )  : 0 0 0 0 0

n g à y  th á n g  n ă m  2 0 1 0  
NGƯỜI NỘP KHOẢN THU HOẶC 

Đ Ạ I D IỆ N  H Ợ P  P H Á P  C Ủ A  N G Ư Ờ I N Ộ P  K H O Ả N  T H U

M ẫu số: 0 2 A 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 69 2010 TT-

B TC ngày 26/4/2010 cua Bộ Tà i chính)



B Ả N G  K Ê  H Ó A  Đ Ơ N  H À N G  H Ó A  D Ị C H  V Ụ  B Á N  R A  C H Ị U  K H O Ả N G  T H U  Đ I Ề U  T I Ế T  

( KÈM THEO TỜ KHAI QUYẾT TOÁN KHOẢN THU ĐIỀU TIẾT TẠM TÍNH MẪU DỐ 01B)

KỲ TÍNH THU: NĂM . . .

M Ẫ U  S Ố  : / 0 2 B

(BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 
69/2010/ TT-BTC NGÀY 26/4/2010

CỦA BỘ TÀI CHÍNH

NGƯỜI NỘP KHOẢN THU: CÔNG TY TNHH MTV LỌC HÓA DẦU BÌNH SƠN

MÃ SỐ THUẾ
ĐƠN VỊ TIỀN: ĐỒNG VIỆT NAM

S T T

HÓA ĐƠN BÁN HÀNG

TÊN KHÁCH HÀNG
TÊN HÀNG HÓA 

DỊCH VỤ 
SỐ LƯỢNG

GIÁ BÁN 

ĐÃ CÓ 

THUẾ 

T T Đ B  

(CHƯA CÓ 

THUẾ 

G T G T )

D o a n h  sô b á n  có  

(h u ế  T T Đ B  ( c h u a  

có  t h u ế  G T G T )

T h u ế  s u ấ t  

i h u ể  

T T D B

( % )

D o a n h  sô b á n  có  

t h u ế  N K  (KHô ng  có  

t h u ế  G T G T . T T Đ B )

T h u ế  

s u ấ t  

THUẾ NK

( % )

M ứ c  t h u ể  

n h ậ p  k h a u  
to i  t b i c u

( % )

SỐ THU THEO MỨC 

THUẾ NK HIỆN 

HÀNHK Ý HIỆU SỐ

NGÀY, THÁNG, 
NĂM PHÁT 

HÀNH 

SỐ THU ĐIỀU TIẾT PHẢI NỘP 

TRONG KỲ

l l ) p ) (3) (4 ) (5) (Û) (7) m (9)  =  (7 )x (8 ) (10) (I ! ) = ( 9 ) : ( ! + n 0 ) ) (12) ( 1 3 ) ( i 4 M ! l ) x ( 1 2 ) ( 5 5 H Î  I . ) « [ ( 1 2 H I 3 J Ị

I SẢN PHẨM LỌC DẦU

1
■>

3

4

5

II

1

III

S á n  p h ỉ

S ă n  p h à n

m L P ( Ì

hỏa  d ầ u

TỔ NG CỘN G (I-II-III) 0 0 0 0 0

, nguy ...thững lìíini 2011)
N G Ư Ờ I  N Ọ P  K H O Ả N  T H I  ho ặ c  

DẠI  D1Ẹ.N H Ợ P  P H Á P  C U A  N G Ư Ờ I  N ộ p  K H O A N  I H t

.A?


